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BÁO CÁO

Tổng kết, đánh giá 05 năm thực hiện Quy chế
quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 

105/2009/QĐ-TTg  ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ


Thực hiện Công văn số 8752/BCT-CNĐP ngày 09/9/2014 của Bộ Công Thương về việc tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp (CCN), UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với các nội dung như sau:

I. Kết quả 5 năm thực hiện Quy chế quản lý CCN ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ

1. Về công tác triển khai thực hiện Quy chế quản lý CCN  

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg, Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Nghị Quyết số 08-NQ/TU ngày 05/04/2012 (Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9, khóa XX) về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả nhằm đưa Quảng Nam cơ bản thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; Kết luận số 41-KL/TU ngày 18/05/2012 (Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10, khóa XX) về phát triển công nghiệp giai đoạn 2012-2015. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 24/6/2011 phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung mạng lưới CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 ban hành Quy chế quản lý và ưu đãi đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Quy chế quản lý và ưu đãi đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bao gồm quy định phối hợp giữa các Sở, ngành chức năng của tỉnh và UBND cấp huyện trong việc quản lý CCN; đồng thời đề ra các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư phát triển CCN trên địa bàn tỉnh. 
Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với CCN theo đúng quy định tại Quy chế quản lý CCN.
UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, bố trí biên chế, cán bộ để hình thành bộ máy quản lý CCN tại địa phương. Các huyện, thành phố có điều kiện đầu tư phát triển CCN đã thành lập Trung tâm phát triển CCN; các địa phương chưa có điều kiện phát triển CCN (đa số là các huyện miền núi), phòng Kinh tế và Hạ tầng quản lý về CCN.
Đến nay trên địa bàn tỉnh đã thành lập 06 Trung tâm Phát triển CCN tại các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Phú Ninh, Đại Lộc, Thăng Bình, Điện Bàn, Núi Thành. Các huyện miền núi chưa triển khai việc thành lập Trung tâm Phát triển CCN do chưa đủ điều kiện. 
Trong 5 năm thực hiện Quy chế, công tác quản lý nhà nước đối với CCN trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành quan tâm. Một số nhiệm vụ quan trọng được triển khai thực hiện như quy hoạch mạng lưới CCN trên địa bàn tỉnh, thành lập CCN, quy hoạch chi tiết xây dựng CCN, lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng CCN; ban hành Quy chế quản lý và khuyến khích đầu tư vào các CCN đã được quy hoạch...; nhờ đó đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với ngành công nghiệp nói chung và các CCN nói riêng, cải thiện môi trường đầu tư, huy động nguồn lực trong và ngoài nước tập trung cho phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
2. Kết quả thực hiện Quy chế quản lý CCN về một số nội dung, quy định cụ thể

a) Về quản lý quy hoạch, thành lập CCN

* Về quy hoạch phát triển CCN
Tỉnh Quảng Nam triển khai quy hoạch phát triển CCN khá sớm, từ năm 2003 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4628/QĐ-UB ngày 24/10/2003 phê duyệt Đề án Quy hoạch mạng lưới CCN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; theo đó, mạng lưới CCN gồm 143 CCN với tổng diện tích 2.779 ha. 
Thực hiện Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg, UBND tỉnh giao Sở Công Thương rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới CCN trên tinh thần tập trung, chọn địa điểm phù hợp, không ảnh hưởng đến đất lúa và có điều kiện thu hút đầu tư.    

Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung mạng lưới CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 (gọi là Quy hoạch phát triển CCN) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 24/6/2011, gồm có 108 CCN với tổng diện tích 2.313 ha.

Trong quá trình thực hiện quy hoạch từ năm 2011 đến năm 2013, đa số các huyện đã có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển CCN đến năm 2020 cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Theo Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất dành cho phát triển CCN của tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 là 1.393 ha, giảm so với Quy hoạch phát triển CCN 920ha. 
UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương rà soát, điều chỉnh lại phương án quy hoạch CCN đến năm 2020 cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn.

Trong quá trình thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của các huyện, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với các địa phương đã rà soát lại cho phù hợp giữa thực tế quy hoạch phát triển CCN với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. 
Số liệu quy hoạch sử dụng đất CCN đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh gồm 86 CCN với tổng diện tích 1.562,77 ha.
* Về thành lập cụm công nghiệp:
Việc thành lập CCN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được thực hiện theo Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập 04 cụm công nghiệp gồm: CCN Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành; CCN Quế Phú, huyện Quế Sơn; CCN Tài Đa, huyện Tiên Phước; CCN Bình Hòa, huyện Thăng Bình.
Ngày 02/3/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg yêu cầu tạm dừng việc thành lập mới và mở rộng CCN.

Một số địa phương đã triển khai lập hồ sơ thành lập các CCN gồm: CCN Phú Mỹ, huyện Phú Ninh; CCN Nông Sơn, huyện Nông Sơn; CCN Quế Thọ, huyện Hiệp Đức; CCN Đại Đồng 2 và CCN Mỹ An 2, CCN Đông Phú và CCN Tích Phú thuộc huyện Đại Lộc; CCN Bình An, huyện Thăng Bình; gửi Sở Công Thương thẩm định. Tuy nhiên, thực hiện Chỉ thị số 07/CT-Tg ngày 02/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh chưa xem xét, quyết định thành lập các CCN này.

Từ năm 2013, thực hiện Thông tư Liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 của Liên Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý và lập hồ sơ thành lập các cụm công nghiệp hình thành trước khi Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg có hiệu lực, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập 08 CCN, gồm: CCN Tinh Dầu Quế, huyện Bắc Trà My; CCN Chợ Lò, huyện Phú Ninh; CCN Nam Chu Lai và CCN Khối 7, huyện Núi Thành; Đại Quang 2 và Đại An, huyện Đại Lộc; Đông Phú 1 và Quế Cường, huyện Quế Sơn.
Đến nay, UBND tỉnh đã có Quyết định thành lập 12 CCN với tổng diện tích 416,33 ha, diện tích đất công nghiệp 293,4 ha:
	Tên cụm công nghiệp
	Diện tích (ha)
	Diện tích đất công nghiệp (ha)

	1. CCN Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành
	20
	14

	2. CCN Quế Phú, huyện Quế Sơn
	25
	17,50

	3. CCN Tài Đa, huyện Tiên Phước
	20
	9,79

	4. CCN Bình Hòa, huyện Thăng Bình
	50
	33

	5. CCN Tinh Dầu Quế, huyện Bắc Trà My
	11,40
	8,09

	6. CCN Chợ Lò, huyện Phú Ninh
	32,57
	18,82

	7. CCN Nam Chu Lai, huyện Núi Thành
	56,96
	42,85

	Giai đoạn 1:
	38,93
	28,80

	Giai đoạn 2:
	18,03
	14,05

	8. CCN Khối 7, huyện Núi Thành
	15,48
	10,97

	9. CCN Đại Quang 2, huyện Đại Lộc
	48,83
	40,37

	10. CCN Đại An, huyện Đại Lộc
	41,20
	39,22

	11. CCN Đông Phú 1, huyện Quế Sơn
	46,43
	25,86

	12. CCN Quế Cường, huyện Quế Sơn
	48,46
	32,93

	Tổng cộng
	416,33
	293,4


b) Về mô hình chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật CCN

* Hiện trạng các mô hình chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn:

Doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng: 06 CCN;

Trung tâm phát triển CCN làm chủ đầu tư:

35 CCN;

UBND huyện làm chủ đầu tư:



13 CCN;

Ban Quản lý CCN làm chủ đầu tư:


01 CCN.
Việc chuyển đổi mô hình quản lý CCN từ UBND cấp huyện hoặc đơn vị sự nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng (Ban Quản lý CCN) sang Trung tâm Phát triển CCN đã được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam:

- Tại các huyện miền núi của tỉnh, mỗi huyện chỉ một hoặc hai CCN với diện tích rất nhỏ, thường là dưới 10 ha, do đó việc thành lập Trung tâm phát triển cụm CCN là không thực hiện được;
- Tại các huyện, thành phố đồng bằng của tỉnh, số lượng các CCN tuy có nhiều hơn nhưng nguồn vốn ngân sách đầu tư cho xây dựng hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu; mặt khác, việc huy động vốn đầu tư xây dựng hạ tầng CCN từ các nguồn vốn ngoài ngân sách chưa thực hiện tốt. Vì vậy, việc chuyển đổi mô hình quản lý CCN chỉ mới thực hiện tại một số địa phương đã thành lập Trung tâm Phát triển CCN.  

Hoạt động của các Trung tâm là quản lý vốn ngân sách về đầu tư xây dựng hạ tầng CCN và cùng với phòng Kinh tế và Hạ tầng tham gia quản lý nhà nước đối với CCN tại địa phương. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ như đơn vị kinh doanh hạ tầng CCN được nêu trong Quy chế chưa được triển khai.

- Về mô hình doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng CCN chỉ mới thực hiện được tại một số CCN. Lý do là vốn đầu tư xây dựng hạ tầng CCN lớn, nhưng thu hút doanh nghiệp vào thuê đất CCN để đầu tư sản xuất kinh doanh rất khó khan và phải mất nhiều năm mới lấp đầy nên doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng không hiệu quả. Chỉ có một số ít nhà đầu tư đủ khả năng vừa bỏ vốn đầu tư xây dựng hạ tầng CCN vừa đầu tư sản xuất kinh doanh mới thực hiện được, nhưng tiến độ đầu tư rất chậm.
- Về mô hình UBND huyện giao cho phòng Kinh tế và Hạ tầng làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN được thực hiện tại các huyện miền núi và một số huyện đồng bằng, mỗi địa phương một hoặc hai CCN, sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

* Đánh giá những mặt tích cực, hạn chế của mô hình Trung tâm Phát triển CCN và đề xuất mô hình hiệu quả trong thời gian tới:
- Mô hình Trung tâm phát triển cụm công nghiệp: Thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN, cung cấp các thông tin về CCN, tổ chức xúc tiến đầu tư vào CCN; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp trong CCN.

Mô hình này đã tổ chức bộ máy hoạt động theo Quy chế chặt chẽ, nhân lực đầy đủ nên việc quản lý CCN đạt hiệu quả cao.

Về hạn chế, đó là chưa hoạt động độc lập như một doanh nghiệp đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng CCN; vốn đầu tư phát triển CCN phụ thuộc chủ yếu vào nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Đề xuất mô hình hiệu quả trong thời gian tới: Giữ mô hình Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp của các huyện, thành phố nhưng bổ sung cơ chế liên doanh, liên kết với doanh nghiệp đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng CCN.
c) Về tổ chức, thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển CCN
* Về kết quả thực hiện cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng CCN: Công tác triển khai thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng CCN còn chậm, do hạn chế về nguồn vốn đầu tư; nguồn vốn ngân sách Trung ương và tỉnh hỗ trợ đầu tư hạ tầng CCN thấp, từ năm 2011-2015 khoảng 90 tỷ đồng (bình quân 18 tỷ đồng/năm), trong đó:
- Năm 2011, vốn ngân sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng CCN là 32 tỷ đồng cho 10 CCN.
- Trong năm 2012, tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng CCN đã thực hiện tại các địa phương là 76 tỷ đồng, trong đó vốn hỗ trợ từ nguồn ngân sách là 29 tỷ đồng (NSTW hỗ trợ theo Quyết định 60/2010/QĐ-TTg là 5 tỷ đồng) chiếm 38%, bao gồm 09 CCN: Chợ Lò - Phú Ninh (4 tỷ), Đại Tân - Đại Lộc (0,109 tỷ), Đại Đồng 2 - Đại Lộc (3 tỷ), Trảng Nhật 1, 2 - Điện Bàn (3 tỷ), Thương Tín 1, 2 - Điện Bàn (2 tỷ), Tây An - Duy Xuyên (7,891 tỷ), Hà Lam - Chợ Được, Thăng Bình (1 tỷ), Tài Đa - Tiên Phước (4 tỷ), Quế Cường - Quế Sơn (4 tỷ).  

- Năm 2013, vốn ngân sách Trung ương và tỉnh phân bổ được 9,5 tỷ đồng (NSTW là 4,5 tỷ đồng).
- Năm 2014, ngân sách Trung ương phân bổ được 4 tỷ đồng.
- Kế hoạch năm 2015, UBND tỉnh đề xuất vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư cho 6 CCN với tổng mức 23,5 tỷ đồng. Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xem xét phê duyệt.
* Về kết quả đầu tư phát triển CCN trên địa bàn tỉnh:

Tính lũy kế từ năm 2003 đến nay, sau hơn 10 năm đầu tư, trên địa bàn tỉnh đã có 61 CCN được phê duyệt quy hoạch chi tiết (QHCT) với tổng diện tích đất theo quy hoạch được duyệt là 1.552 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp 1.031 ha, bao gồm:
- 51 CCN đã và đang triển khai thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng và đi vào hoạt động với diện tích 1.342 ha, diện tích đất công nghiệp 916 ha, diện tích đất công nghiệp đã cho thuê và đăng ký thuê 471ha. Tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng theo dự án được phê duyệt 1.244 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng đã thực hiện 583 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách 299 tỷ đồng. Tỉ lệ lấp đầy bình quân của 51 CCN đã phê duyệt QHCT và đi vào hoạt động đạt 51%.
- 10 CCN chưa đầu tư xây dựng hạ tầng và chưa hoạt động với diện tích 211 ha, diện tích đất công nghiệp 115 ha (khu vực đồng bằng có 04 CCN với diện tích 140 ha, diện tích đất công nghiệp 70 ha; khu vực miền núi có 06 CCN với diện tích 71 ha, diện tích đất công nghiệp 45 ha). 
Ngoài ra, còn có 04 CCN chưa phê duyệt QHCT nhưng đã có dự án đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tổng diện tích đất theo quy hoạch mạng lưới được duyệt là 48 ha, gồm các CCN: Lang Châu Nam (17 ha) - Duy Xuyên, Bình An (15 ha) - Thăng Bình, Bà Huỳnh (10 ha) - Hiệp Đức, Số 1 xã Tiên Cảnh (6 ha) - Tiên Phước; đã có 04 dự án đã thực hiện đầu tư với diện tích đất thuê 06 ha, vốn đầu tư thực hiện 37 tỷ đồng, số lao động thực tế làm việc 1.549 người.
Tổng cộng đã có 65 CCN triển khai đầu tư với tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng theo dự án được phê duyệt là 1.325 tỷ đồng, đã thực hiện 586 tỷ đồng, trong đó vốn hỗ trợ từ các nguồn ngân sách là 302 tỷ đồng (vốn ngân sách TW và tỉnh hỗ trợ 123,9 tỷ đồng); đã thu hút được 211 dự án đăng ký đầu tư vào các CCN với tổng diện tích đất thuê và đăng ký thuê 480 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký theo dự án 8.013 tỷ đồng, tổng số lao động đăng ký theo dự án 50.628 người; trong đó có 176 dự án đã thực hiện đầu tư với tổng vốn đầu tư thực hiện 4.566 tỷ đồng, tổng số lao động làm việc trong các cụm công nghiệp là 24.891 người.
Giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN) của các doanh nghiệp trong các CCN năm 2014 ước đạt 7.279 tỷ đồng (Giá thực tế), chiếm tỷ lệ khoảng 33% trong tổng GTSXCN ngành công nghiệp tỉnh Quảng Nam.
Nhìn chung, tình hình đầu tư phát triển CCN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong những năm qua đã đạt được những kết quả khả quan, nhưng tập trung ở vùng đồng bằng là chủ yếu, miền núi hầu như không đáng kể, cụ thể như sau: 

Vùng đồng bằng có 07 huyện và 02 thành phố: Có 48 CCN đã phê duyệt QHCT với tổng diện tích 1.422 ha, diện tích đất công nghiệp 947 ha, vốn đầu tư hạ tầng thực hiện 574 tỷ đồng, thu hút 161 dự án đầu tư với diện tích đất cho thuê 400 ha, vốn đầu tư đã thực hiện 4.204 tỷ đồng, số lao động thực tế làm việc 16.772 người, tỉ lệ lấp đầy bình quân đạt 52%, GTSXCN ước đạt 6.830 tỷ đồng (GCĐ 94).
Tính theo diện tích đất đầu tư CCN, tỉ lệ đầu tư của Vùng chiếm trên 97% toàn tỉnh (chiếm 98% về vốn đầu tư hạ tầng thực hiện; chiếm 92% về số lượng dự án đầu tư và 97% tính theo diện tích đất đã cho các dự án đầu tư thuê; chiếm 98% về vốn đầu tư đã thực hiện; chiếm 94% về số lao động thực tế làm việc; chiếm 99% về GTSXCN). Trong đó, tỉ lệ đầu tư của hai huyện Đại Lộc và Điện Bàn chiếm 54% (chiếm 52% về vốn đầu tư hạ tầng thực hiện; chiếm 43% về số lượng dự án đầu tư và 54% tính theo diện tích đất đã cho các dự án đầu tư thuê; chiếm 72% về vốn đầu tư đã thực hiện; chiếm 33% về số lao động thực tế làm việc; chiếm 74% về GTSXCN).

Vùng miền núi có 09 huyện: Đã phê duyệt QHCT 13 CCN với tổng diện tích 130 ha, diện tích đất công nghiệp 84 ha, vốn đầu tư hạ tầng thực hiện 12 tỷ đồng, thu hút 13 dự án đầu tư với diện tích đất cho thuê 13 ha, vốn đầu tư thực hiện 70 tỷ đồng, số lao động thực tế làm việc 1.107 người, tỉ lệ lấp đầy bình quân đạt 37%, GTSXCN ước đạt 46 tỷ đồng (GCĐ 94). Tính theo diện tích đất, tỉ lệ đầu tư của Vùng chiếm 3% toàn tỉnh (chiếm 2% về vốn đầu tư hạ tầng thực hiện; chiếm 8% về số lượng dự án đầu tư và 3% tính theo diện tích đất đã cho các dự án đầu tư thuê; chiếm 2% về vốn đầu tư đã thực hiện; chiếm 6% về số lao động thực tế làm việc; chiếm 1% về GTSXCN).

d) Về tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp quản lý đối với CCN ở địa phương 
Công tác phối hợp quản lý CCN giữa các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và Công nghệ, Lao động - TB&XH, Nội vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh,... đã được thực hiện tốt, cụ thể là:

- Sở Công Thương cùng với các Sở, ngành liên quan phối hợp thẩm định, đề xuất Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh thành lập 06 Trung tâm phát triển CCN của các địa phương; 
- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông, Nông nghiệp và PTNT trong công tác thẩm định, tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập 12 CCN và các CCN khác đang thẩm định trên địa bàn; phối hợp tốt trong công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển CCN, thẩm định rà soát, điều chỉnh và quy hoạch chi tiết xây dựng CCN, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng CCN phù hợp với yêu cầu tại Quy chế quản lý CCN;
- Các Sở, Ban, ngành đã phối hợp và hỗ trợ UBND các huyện, thành phố thu hút đầu tư vào CCN và tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong các CCN đã đi vào hoạt động;

- Thực hiện quy định tại Quy chế quản lý CCN, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với Sở Công Thương, Công an tỉnh và các Sở, Ban, ngành chức năng liên quan, UBND các huyện, thành phố đã tiến hành kiểm tra thực tế và loại bỏ hầu hết các diện tích đất lúa nước, diện tích đất khu dân cư nằm trong quy hoạch CCN;   
- Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành liên quan của tỉnh và UBND các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường của các cơ quan, doanh nghiệp tại các CCN trên địa bàn; tổ chức phòng ngừa, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Từ năm 2009 đến nay, Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành khảo sát, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với 159 lượt doanh nghiệp tại các CCN trên địa bàn tỉnh, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 300 triệu đồng. Qua công tác kiểm tra cho thấy hành vi vi phạm chủ yếu của các doanh nghiệp là thực hiện không đầy đủ nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt; không xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải; xả nước thải, khí thải không đúng quy định...

e) Về việc thống kê, theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình quy hoạch, thành lập, đầu tư xây dựng hạ tầng và hoạt động của các CCN:

Việc thống kê, theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình quy hoạch, thành lập, đầu tư xây dựng hạ tầng và hoạt động của các CCN trên địa bàn đã được tổ chức theo hệ thống từ Sở Công Thương đến Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Kinh tế), Trung tâm Phát triển CCN của các huyện, thành phố và đến doanh nghiệp đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng CCN và doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trong CCN; đồng thời, phối hợp với Cục Thống kê, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện. 
g) Về việc thực hiện các quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy cơ quan quan đầu mối tham mưu giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước đối với CCN:

Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, cơ chế này là phù hợp với công tác quản lý nhà nước về CCN.
3. Đánh giá, nhận xét chung
a) Những mặt được:

Trong thời gian qua, từ sau khi Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ban hành, nhờ sự chuyển biến tích cực về nhận thức ở các ngành, các địa phương trong tỉnh đối với việc thống nhất quản lý nhà nước CCN theo quy định của Quy chế, việc đầu tư phát triển CCN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã đi vào quy cũ và đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần quan trọng chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ, giải quyết được nhiều việc làm cho lao động nông thôn.
Thực hiện cơ chế thoáng mở, linh hoạt, mềm dẻo để thu hút các nguồn lực đầu tư; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; coi lợi ích của doanh nghiệp là lợi ích chung vì sự phát triển của tỉnh; đã tạo được niềm tin cho nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Quy trình đầu tư phát triển CCN trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện thống nhất tại các địa phương theo đúng quy định tại Quy chế quản lý CCN. 
Công tác quy hoạch phát triển CCN đã được rà soát, điều chỉnh phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn. Công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư được các huyện, thành phố quan tâm, thu hút được nhiều dự án lớn vào các CCN.
Công tác quản lý nhà nước đối với CCN trên địa bàn được UBND tỉnh và các cấp ngành địa phương đặc biệt quan tâm. Một số các nhiệm vụ quan trọng được triển khai thực hiện như: ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về phân cấp quản lý, cơ chế thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp đã được quy hoạch; các hỗ trợ pháp lý về thu hút đầu tư, cải cách hành chính về cấp phép đầu tư và phê duyệt các dự án…, nhờ đó đã tạo được môi trường đầu tư thông thoáng, huy động tốt nguồn lực trong, ngoài nước và tại địa phương để đầu tư phát triển cụm công nghiệp.

b) Những mặt chưa được và nguyên nhân:  

Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch phát triển, quy hoạch chi tiết CCN, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư sản xuất kinh doanh vào CCN, có một số khó khăn, hạn chế như sau: 

- Khó khăn chung đối với các địa phương là thiếu vốn đầu tư phát triển công nghiệp, trong khi nhu cầu đầu tư cho CCN là lớn và đòi hỏi kịp thời mới có thể đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư. 

- Ban Quản lý các CCN trước đây của đa số huyện là ban kiêm nhiệm, không có hoặc có ít cán bộ chuyên trách nên gặp khó khăn trong công tác quản lý CCN. 
- Việc thành lập mới cụm công nghiệp hiện nay đang gặp nhiều trở ngại do nhiều nguyên nhân: không thỏa mãn điều kiện có chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp (doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp hoặc Trung tâm phát triển cụm công nghiệp); Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02/3/2012 chấn chỉnh công tác đầu tư phát triển khu, cụm công nghiệp và khu kinh tế, tạm dừng việc thành lập mới cụm công nghiệp tại các địa phương trong cả nước, đến nay vẫn chưa có chỉ đạo của Chính phủ giải quyết vấn đề trên.

III. Một số kiến nghị

- Để bảo đảm hiệu lực pháp lý CCN cho phù hợp với thực tiễn, kính đề nghị Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý CCN để thay thế Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành cân đối nâng mức hỗ trợ vốn đầu tư hạ tầng CCN hàng năm từ ngân sách Trung ương (theo Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg về định mức phân bổ vốn ngân sách đầu tư giai đoạn 2011-2015) và kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2020.
Trên đây là Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam./.
	Nơi nhận:

- Bộ Công Thương;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục CNĐP;

- Sở Công Thương;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN.
D:\Dropbox\TAM a\KC-LN-CCN\Bao cao\201

4\11.26 BC 5 nam QD 105-TTg ve CCN.doc


	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Đinh Văn Thu


1
10

